
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày ký 

(Ngày/tháng/năm)
Hình thức đấu thầu

1 Tiền Giang Bệnh viện ĐKKV Gò Công 341/QĐ-BV Chỉ định thầu rút gọn

Trung tâm y tế Chợ Gạo 119A/QĐ-TTYT Chỉ định thầu rút gọn

Bệnh viện Tâm Thần Tiền Giang 65/QĐ-BVTT Chỉ định thầu rút gọn

2 Vĩnh Long

SYT 200/QĐ-SYT 21/03/2019 Rộng rãi

201/QĐ-SYT 21/03/2019 Rộng rãi

202/QĐ-SYT 21/03/2019 Rộng rãi

203/QĐ-SYT 21/03/2019 Rộng rãi

204/QĐ-SYT 21/03/2019 Rộng rãi

205/QĐ-SYT 21/03/2019 Rộng rãi

3 Bình Định

BV QY 13 - QK 5 194/QĐ-BV 08/05/2019 Rộng rãi

4 Vĩnh Phúc

SYT 112/QĐ-SYT 26/02/2019 Rộng rãi

32/QĐ-SYT 16/01/2019 Rộng rãi

415/QĐ-SYT 11/03/2019 Rộng rãi

BV ĐKKV Phúc Yên 18/QĐ-BV 01/02/2019 Chào hàng cạnh tranh

TTYT thành phố Vĩnh Yên 35/QĐ-TTYT 12/02/2019 Chào hàng cạnh tranh

BV GTVT Vĩnh Phúc 22/QĐ-BVGTVTVP 08/01/2019 Chào hàng cạnh tranh

Bệnh viện Quân Y 109 38/QĐ-BV 17/01/2019 Rộng rãi

39/QĐ-BV 17/01/2019 Rộng rãi

5 Điện Biên

SYT 440/QĐ-SYT 30/05/2019 Đấu thầu tập trung

441/QĐ-SYT 30/05/2019 Đấu thầu tập trung

6 Lào Cai

SYT 555/QĐ-SYT 04/10/2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước

7 Yên Bái

Bệnh viện Y học cổ truyền 76/QĐ-BV 14/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Bệnh viện tỉnh Yên Bái 118/QĐ-BVĐK 14/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Bệnh viện Giao thông vận tải 09/QĐ-BVYB 14/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ 97/QĐ-BVNL 15/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Trung tâm y tế thành phố Yên Bái 177/QĐ-TTYT 20/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Trung tâm y tế huyện Trấn Yên 44/QĐ-TTYT 14/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Trung tâm y tế huyện Văn Yên 51/QĐ-TTYT 13/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Trung tâm y tế huyện Lục Yên 70/QĐ-TTYT 13/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Trung tâm y tế huyện Yên Bình 40/QĐ-TTYT 14/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Trung tâm y tế huyện Văn Chấn 56/QĐ-TTYT 03/11/2019 Mua sắm trực tiếp

Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu 31/QĐ-TTYT 14/3/2019 Mua sắm trực tiếp

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải 25/QĐ-TTYT 14/3/2019 Mua sắm trực tiếp

8 BHXH Việt Nam

Trung tâm Giám định BHYT 

và TTĐT khu vực phía Bắc 08/QĐ-GĐB 01/11/2019 Đấu thầu tập trung

09/QĐ-GĐB 01/11/2019 Đấu thầu tập trung

10/QĐ-GĐB 01/11/2019 Đấu thầu tập trung

11/QĐ-GĐB 01/11/2019 Đấu thầu tập trung

12/QĐ-GĐB 01/11/2019 Đấu thầu tập trung

13/QĐ-GĐB 01/11/2019 Đấu thầu tập trung

14/QĐ-GĐB 14/01/2019 Đấu thầu tập trung

15/QĐ-GĐB 14/01/2019 Đấu thầu tập trung

16/QĐ-GĐB 14/01/2019 Đấu thầu tập trung

17/QĐ-GĐB 14/01/2019 Đấu thầu tập trung

18/QĐ-GĐB 14/01/2019 Đấu thầu tập trung

19/QĐ-GĐB 14/01/2019 Đấu thầu tập trung

25/QĐ-GĐB 29/01/2019 Đấu thầu tập trung

26/QĐ-GĐB 29/01/2019 Đấu thầu tập trung

Danh sách các tỉnh 
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27/QĐ-GĐB 29/01/2019 Đấu thầu tập trung

28/QĐ-GĐB 29/01/2019 Đấu thầu tập trung

29/QĐ-GĐB 29/01/2019 Đấu thầu tập trung

30/QĐ-GĐB 29/01/2019 Đấu thầu tập trung

31/QĐ-GĐB 04/12/2019 Đấu thầu tập trung

32/QĐ-GĐB 04/12/2019 Đấu thầu tập trung

33/QĐ-GĐB 04/12/2019 Đấu thầu tập trung

34/QĐ-GĐB 04/12/2019 Đấu thầu tập trung

35/QĐ-GĐB 04/12/2019 Đấu thầu tập trung

36/QĐ-GĐB 04/12/2019 Đấu thầu tập trung

37/QĐ-GĐB 17/4/2019 Đấu thầu tập trung

39/QĐ-GĐB 16/5/2019 Đấu thầu tập trung

78/QĐ-GĐB 26/12/2018 Đấu thầu tập trung

85/QĐ-GĐB 29/12/2018 Đấu thầu tập trung

86/QĐ-GĐB 29/12/2018 Đấu thầu tập trung

87/QĐ-GĐB 29/12/2018 Đấu thầu tập trung

88/QĐ-GĐB 29/12/2018 Đấu thầu tập trung

89/QĐ-GĐB 29/12/2018 Đấu thầu tập trung

90/QĐ-GĐB 29/12/2018 Đấu thầu tập trung


